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HỆ THỐNG BẮC ĐUỐNG

A. XNTN Tiên du -    1,017,882,698      694,732,793             -               1,017,882,698       

1. TB Tân chi -    -                         

1 Cống qua đê 12                1976 1976 474,582,860         268,613,898             474,582,860          

2.TB Tri phương -    -                         

2 Cống xả qua đê TB TP 2 12                1997 1997 275,161,948         262,504,498             275,161,948          

3. TB Phú lâm -    -                         

3 Cống xả qua đê PL1 5                  1984 1984 123,573,089         94,656,986               123,573,089          

4 Cống xả qua đê PL2 -    144,564,802         68,957,411               144,564,802          

C. XNTN Quế võ: -    426,579,763         343,300,715             -               426,579,763          

3. Cụm Thái hoà -    -                         

5 Cống lấy nước dưới đê 1988 1988 340,436,408         283,507,563             340,436,408          

4.Cụm Nhân hoà -    -                         

6 Cống qua đường 18 -    37,284,001           18,604,717               37,284,001            

6. Trạm bơm Quế tân -    -                         

7 Cống xả qua đê 1986 1986 48,859,354           41,188,435               48,859,354            

B. XNTN Bắc ninh -    102,893,368         102,893,368             -               102,893,368          

8 Cống xả qua đê TB Cổ mễ 1997 1997 102,893,368         102,893,368             102,893,368          

C. XNTN Yên phong -    2,109,091,399      1,874,430,420          -               2,109,091,399       

1. TB Đặng Xá -    -                         

9 Đê hướng dòng 1986 1986 350,232,147         242,010,414             350,232,147          

2. TB Phù Cầm -    -                         

10 Cống qua đe TB Mới -    100,000,000         100,000,000             100,000,000          

3. TB Thọ đức 2 -    -                         

11 Công qua đe mới -    300,000,000         300,000,000             300,000,000          

4. TB Phấn động -    -                         

12 Công xả qua đe -    997,109,000         997,109,000             997,109,000          

7. TB Cầu găng -    -                         

13 Cống qua  đê 1980 1980 48,568,800           26,761,409               48,568,800            

8. TB Vọng nguyệt -    -                         

14 Cống xả qua đê 1977 1977 247,681,452         149,599,597             247,681,452          

10. Cống điều tiết trục chính -    -                         

15 Cống dưới kênh bắc L N 1998 1998 65,500,000           58,950,000               65,500,000            
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PHỤ LỤC 4: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI (CỐNG DƯỚI ĐÊ)

( Kèm theo Tờ trình số           /TTr-SNN-CCTL ngày      /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
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STT
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Tổng công ty 3,656,447,229      3,015,357,296          -               3,656,447,229       

HỆ THỐNG NAM ĐUỐNG

TỔNG CỘNG        30,198,007,507            29,566,886,516                    -           13,078,083,507   17,119,924,000 

XN KTCTTL Thuận Thành

1 Cống qua đê TB Phú Mỹ tưới cống hộp (1,4*1,8*59) +3.1 2015 2016 120 đang sử dụng

2 Cống xả tiêu TB Đại Đồng Thành tiêu cống hộp (1,4*2,2*54) +6.5 2017 2017 110          9,922,247,000              9,922,247,000 
đang sử dụng

    9,922,247,000 

3 Cống qua đê TB tưới Thụy Mão tưới cống hộp (0,5*0,7*12) 18 đang sử dụng

4 Cống qua đê TB tiêu Thụy Mão tiêu cống hộp (0,8*1,4*12) 21.6 đang sử dụng

5 Cống qua đê TB Bình Cầu tưới cống hộp (0,75*1,25*12) 21 đang sử dụng

6 Cống qua đê TB Đại Mão 1 tiêu cống hộp (1,15*1,12*8,3) 18.7 đang sử dụng

7 Cống qua đê TB Đông Miếu 1 tiêu cống hộp (1*1,5*7,5) 15 đang sử dụng

8 Cống qua đê TB Hoài Thượng tưới cống hộp (1,2*1,6*14) 2014 2014 30.8 1,933,786,000         1,933,786,000             đang sử dụng 1,933,786,000          

XN KTCTTL Gia Bình

Trạm bơm Môn Quảng

1 Cống lấy nước vào bể hút Đê bối tưới cống hộp 2.20*2.3*57 2014 2014 729.6          1,530,192,000              1,514,192,000 đang sử dụng     1,530,192,000 

2 Cống xả tưới Đê bối tưới cống hộp 1.45*1.8*13 1987 1987 156.7               39,000,000                   35,100,000 đang sử dụng                39,000,000 

3 Cống qua đê Đại Hà
K37+5

40

Đê Đại 

Hài
tưới cống hộp 2.0*2.5*39.3 +2,4 2023 2024 4048 382,582,000 382,582,000

đang sử dụng
382,582,000

Trạm bơm Vạn Ninh

1 Cống qua đê Đại Hà tưới cống hộp (3.2*1.8*54) 2016 2016 334.8 227,989,000 227,989,000 đang sử dụng 227,989,000

Trạm bơm Song Giang

1 Cống xả tiêu TB Giang Sơn Đê bối tiêu cống hộp 0.95*1.35*6 2007 2007 41.7          3,927,435,509              3,474,411,509 đang sử dụng           3,927,435,509 

2
Cống lấy nước vào bể hút TB 

Song Giang
Đê bối tưới cống hộp 1.2*1.4*45

1982;

2021

1982;2

021
43.2          3,424,961,100              3,376,576,855 

đang sử dụng
             113,086,100     3,311,875,000 

3 Cống xả tiêu TB Song Giang Đê bối tiêu cống hộp 1.65*2.0*8 1982 1982 61.2             734,126,710                 715,722,102 đang sử dụng              734,126,710 

XN KTCTTL Lương Tài

1 Cống xả tiêu TB Kênh Vàng III tiêu cống hộp (2,65*2,1*81,2) +1,8 +4,451965;20171965;2017 426.3 1,552,876,000         1,552,876,000             đang sử dụng -                           1,552,876,000    

2 Cống xả tiêu TB Kênh vàng II tiêu cống hộp 3x(3*3,5*22,2) +0,2 +5,5 1986 1986 555 416,000,000            374,400,000                đang sử dụng 416,000,000

3 Cống xả tiêu TB Kênh Vàng I tiêu cống hộp (2,2*2,3*27) +1,8 +5,1 2012 2012 405 693,535,713            643,727,575                đang sử dụng 693,535,713             

4 Cống xả tiêu TB Văn Thai A tiêu cống hộp3x(2,2*25,5*40,25)+2,5 +5,5 2001 2001 1006 2,221,964,546         2,221,964,546             đang sử dụng 2,221,964,546          

5 Cống tiêu tự chảy Văn Thai tiêu cống hộp 2x(2,2*5,5*30,5)-1,63 +1,47 2001 2001 762.5 2,999,148,929         2,999,148,929             đang sử dụng 2,999,148,929          

6 Cống tiêu TB Nhất Trai tiêu cống hộp 2x(3,5*3,5*28) +0,3 +4,5 2016 2016 560 192,163,000            192,163,000                đang sử dụng 192,163,000       
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